
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tỉnh Tên dự án Tác giả 1 Trường Tác giả 2 Trường Giải

1 Đồng Nai

Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử,  

Địa lí, GDCD vào môn Công nghệ 11 trong bài 16 "Công nghệ chế tạo 

phôi" (Tiết 1)

Nguyễn Trần 

Kim Kiều

THPT Võ 

Trường Toản
Nhất

2 Đồng Nai
Dạy học tích hợp theo hướng phát triển năng lực của học sinh vào giảng 

dạy chủ đề áp suất môn Vật lý 8
Lê Lan Chi

THCS Hiệp 

Phước
Nhì

3 Đồng Nai Chủ đề: Quan hệ với môi trường tự nhiên (Môn Giáo dục công dân 6) Tạ Thị Hạnh THCS Tam An Nhì

4 Đồng Nai Phòng chống biến đổi khí hậu và thiên tai bằng những việc làm hữu ích 
Nguyễn Trường 

Sinh
THCS Hàng Gòn

Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
THCS Hàng Gòn Ba

5 Đồng Nai Hình tượng người lính cụ Hồ trong thơ hiện đại lớp 9 Lê Thị Thập
THCS Hồ Thị 

Hương
Ba

6 Đồng Nai
Vận dụng kiến thức liên môn Các môn học và một số nội dung lồng 

ghép giáo dục vào dạy học bài 4, bài 6 môn GDCD 9.
Lê Thị Thuý THCS Vĩnh Tân Ba

7 Đồng Nai
Vận dụng KTLM để dạy học tích hợp theo chủ đề bảo vệ môi trường 

trong môn Sinh học THCS

Dương Thị Thu 

Hà

THCS Lê Quý 

Đôn
Ba

8 Đồng Nai
Dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo từng 

chủ đề trong môn Ngữ văn bậc Trung học cơ sở.

Nguyễn Thị 

Hồng

THCS Lê Quý 

Đôn
Ba

9 Đồng Nai Dạy học tích hợp chủ đề" tiết kiệm năng lượng" Bùi Thị Hoa THCS Sông Ray Ba

10 Đồng Nai Advertising places of interest in Dong Nai to tourists through Unit 11: Vũ Thị Tuyển THCS Sông Ray Ba

11 Đồng Nai
Dạy học theo chủ đề tích hợp: lý tưởng sống của thanh niên-chương 

trình Ngữ Văn 9

Hoàng Văn 

Hưởng
THCS Phú Tân

Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt
THCS Phú Tân Ba

12 Đồng Nai
Bài 7: Tích hợp kiến thức liên môn " Kế thừa và phát huy truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc"
Lê Thị Minh Lý THCS Phú Túc Ba

13 Đồng Nai
Đề tài Quê hương em giúp học sinh nâng cao nhận thức về tình yêu Quê 

hương đất nước.

Nguyễn Thị 

Nguyệt

THCS Trần 

Hưng Đạo
Ba

14 Đồng Nai Cô bé bán diêm, Chiếc lá cuối cùng - bài ca về lòng nhân ái
Nguyễn Thúy 

Liễu
THCS Long Bình Ba

15 Đồng Nai Tích hợp kiến thức liên môn để dạy tốt bài hát  " Nụ cười".
Võ Thị Hồng  

Thái

THCS Lý Tự 

Trọng
Ba

16 Đồng Nai Dạy học tích hợp để hiểu thêm về “Hợp kim sắt: Gang – Thép” Nguyễn Hữu Văn
THCS Võ 

Trường Toản
Ba

17 Đồng Nai
Sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ chủ quyền biển đảo 

ở Việt Nam
Đặng Ngọc Sang

THCS Huỳnh 

Thúc Kháng
Ba

18 Đồng Nai
Dạy học theo tích hợp liên môn trong mỹ thuật 8, sơ lược về mỹ thuật 

Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan

THCS Thăng 

Long
Ba

19 Đồng Nai Liên môn Sử - Địa về Đất nước và con người Nhật Bản. Trần Thị Thanh THPT Bàu Hàm Dương Văn Linh THPT Bàu Hàm Ba
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20 Đồng Nai

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh qua dạy học tích hợp 

liên môn chủ đề Phân bón hoá học và sức khoẻ cộng đồng bằng phương 

pháp dạy học dự án.

Lê Thúy Diễm THPT Bình Sơn
Nguyễn Như 

Hoàng
THPT Bình Sơn Ba

21 Đồng Nai
Dạy học tích hợp liên môn trong bài “Thông điệp nhân ngày thế giới 

phòng chống AIDS, 1-12-2003”
Trần Thị Mừng	 THPT Bình Sơn

Nguyễn Thị 

Xuân Nữ	
THPT Bình Sơn Ba

22 Đồng Nai Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học "Lớp chim" Trần Thu Hà
THCS Lê Quý 

Đôn

Khuyến 

khích

23 Đồng Nai
Tích hợp kiến thức liên môn bậc THCS vào giảng dạy môn toán chương 

I hinh học lớp 8

Nguyễn Thị 

Ngọc Nữ

THCS Phước 

Thiền

Khuyến 

khích

24 Đồng Nai
Tích hợp kiến thức các môn học bậc THCS vào giảng dạy chủ đề 

"Quang học" Vật lý 7

Nguyễn Thị Mai 

Trinh

THCS Phước 

Thiền

Đỗ Thị Thanh 

Thảo

THCS Phước 

Thiền

Khuyến 

khích

25 Đồng Nai

Tích hợp kiến thức liên môn Địa lý, Lịch Sử, GDCD, Hóa học, Sinh 

học, Công nghệ, ATGT … hỗ trợ cho môn Tin học bài Thông Tin và tin 

học

Nguyễn Tỉnh 

Thức

THCS Sông 

Nhạn

Khuyến 

khích

26 Đồng Nai
Tích hợp kiến thức  môn Văn, Địa, GDCD, trong dạy học Lịch sử bài 

"nước Âu lạc"

Vũ Thị Kim 

Huyền

THCS Nhô 

Quyền

Khuyến 

khích

27 Đồng Nai Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Trần Thị Diệp 

Hải Dung

THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Khuyến 

khích

28 Đồng Nai
Dạy học tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy môn hóa học 9 

thông qua chủ đề muối

Trần Thị Vĩnh 

Quyên

THCS Huỳnh 

Thúc Kháng

Khuyến 

khích

29 Đồng Nai Máy  biến áp ba pha Mai Văn Minh
THPT Phước 

Thiền

Khuyến 

khích

30 Đồng Nai Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học theo chủ đề môn Hình học 9 Phạm Thị Hạnh THCS Phước An
Khuyến 

khích

31 Đồng Nai
Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy môn giáo dục công dân lớp 9 để 

phát triển năng lực học sinh
Lê Thị Kim Liên

THCS Nguyễn 

Trãi

Khuyến 

khích

Trong danh sách có 37 giáo viên đạt giải Tương ứng với 31 Dự án đạt giải

Trong đó có : 1  giáo viên đạt giải Nhất; Trong đó có:  1 giải Nhất;

                     2  giáo viên đạt giải Nhì;                     2 giải Nhì;

                     23  giáo viên đạt giải Ba;                     18 giải Ba;

                     11  giáo viên đạt giải Khuyến khích;                     10 giải Khuyến khích./.


